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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm) 

Câu 1. Tại Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc chủ 

trì đã lấy tên Đảng là 

A. Đảng Lao động Việt Nam.                        B. Đông Dương Cộng sản Đảng. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.                                  D. Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 2. Mặt trận Việt Minh được thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 nhằm mục đích chính là 

A. lãnh đạo công nhân, nông dân thực hiện nhiệm vụ cứu nước. 

B. đoàn kết nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và Campuchia. 

C. kêu gọi, tuyên truyền binh lính người Việt trong quân đội Pháp về với cách mạng. 

D. tập hợp và đoàn kết tất cả các lực lượng trong xã hội thực hiện nhiệm vụ cứu nước. 

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên? 

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai năm 1919. 

B. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 

(12-1920). 

C. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin (7-

1920). 

D. Năm 1917 trở lại Pháp, tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước. 

Câu 4. Năm 1987, tổ chức nào sau đây của Liên Hợp Quốc đã ghi nhận Hồ Chí Minh là “Anh 

hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”? 

A. UNICEF             B. WTO.               C. UNESCO.               D. WHO. 

Câu 5. Năm 1976, thành phố nào sau đây được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh? 

A. Sài Gòn - Gia Định.        B. Quảng Đà.        C. Sài Gòn - Chợ Lớn.       D. Hậu Giang.                                               

Câu 6. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm sự kết hợp những yếu tố nào sau đây? 
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A. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

B. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân. 

C. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước và phong trào cách mạng 

thế giới. 

D. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với phong trào công nhân và phong trào 

yêu nước. 

Câu 7. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho dân tộc và cách mạng Việt 

Nam là gì? 

A. Chủ nghĩa cộng sản.                                              B. Cách mạng vô sản. 

C. Chủ nghĩa xã hội.                                                         D. Cách mạng tư sản. 

Câu 8. Những câu thơ sau đây thể hiện phong cách đạo đức nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 

“Nhà gác đơn sơ một góc vườn  

Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn  

Giường mây, chiếu cói, đơn chăn gối  

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn".  

              (Trích "Thăm cõi Bác xưa" - Tố Hữu) 

A. Mạnh mẽ.     B. Giản dị.       C. Nhân nghĩa.               D. Thật thà. 

Câu 9. Thế giới vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà 

văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” xuất phát từ một trong những nguyên nhân nào sau đây? 

A. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân toàn thế 

giới. 

B. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Đông 

Dương. 

C. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt 

Nam. 

D. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc ở châu Á, Phi, Mĩ 

Latinh. 

Câu 10. Chiến dịch quân sự nào sau đây Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn tham gia họp bàn 

và chỉ đạo? 

 A. Biên giới thu – đông năm 1950.  B. Hồ Chí Minh năm 1975. 

 C. Việt Bắc thu – đông năm 1947.  D. Điện Biên Phủ năm 1954. 
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Câu 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản lớn trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là những giá trị 

về 

A. văn học, nghệ thuật.                                    B. nghệ thuật quân sự. 

C. tư tưởng, văn hoá.                                               D. sách lược ngoại giao. 

Câu 12. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có tác dụng 

như thế nào đến đời sống chính trị - xã hội Việt Nam? 

A. Ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng cao. 

B. Thay đổi cơ cấu dân cư theo vùng kinh tế. 

C. Vị thế Việt Nam được nâng cao trên thế giới. 

D. Lan tỏa và mang lại những giá trị tích cực. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai. ( 4 điểm) 

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng 

hoặc sai). 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:  

“Bản yêu sách” đã trở thành tuyên ngôn chính trị báo hiệu sự mở đầu của giai đoạn 

mới trong việc phát triển phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam... Người Pháp coi 

cuộc đấu tranh đó là một “quả bom" làm chấn động dư luận nước Pháp. Còn người Việt 

Nam cho đó là tiếng sấm mùa xuân".  

                                                        (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 86) 

a) Đoạn tư liệu trên đã đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách của nhân dân 

An Nam đến Hội nghị Véc-xai (1919).  

b) Bản yêu sách được xem là tiếng sấm mùa xuân của người Việt Nam.  

c) Sự kiện trên đã đưa Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản. 

d) Từ sau sự kiện “Bản yêu sách”, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và 

quyết định lựa chọn con giải phóng dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô 

sản. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“…Luận cương của Lê - nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng 

biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như 

đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần 

thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.  Từ đó tôi hoàn toàn tin theo 

Lê- nin, tin theo Quốc tế thứ ba”. 
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                                                       (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều trang 90) 

a) Đoạn tư liệu trên nói về cảm xúc của Bác khi đọc Luận cương của Lê- nin.  

b) Nguyễn Ái Quốc đã hoàn toàn tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế thứ ba.  

c) Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: từ 

chiến sĩ yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản.  

d) Yếu tố quyết định nhất để Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản là 

thiên tài trí tuệ và nhãn quan chính trị của Người.  

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:     

        Sinh ra và hoạt động trong thế kỷ XX, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.  

       Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến và hi sinh cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam, đặc 

biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thống nhất đất 

nước. 

       Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tấm gương sáng về đạo đức, phẩm chất, lối sống cho các 

thế hệ người dân Việt Nam học tập và noi theo; đồng thời để lại di sản lớn trên nhiều lĩnh 

vực, đặc biệt là những giá trị về tư tưởng, văn hóa". 

                                                 (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 104) 

a) Đoạn tư liệu trên đã khẳng định tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống 

mãi với nhân dân Việt Nam.  

b) Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức, phẩm chất, lối sống cho các thế hệ 

người Việt Nam.  

c) Những giá trị về tư tưởng, văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là di sản chung cho 

toàn thể nhân loại. 

d) Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành vào tháng 11 năm 2006. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

"Côn-ca-ta - thủ phủ bang Tây Ben-gan (Ấn Độ) là nơi Hồ Chí Minh đã hai lần dừng 

chân trong quá trình hoạt động cách mạng. Năm 1968, thành phố này là địa danh đầu tiên 

trên thế giới có đường phố mang tên Hồ Chí Minh, cũng là thành phố đầu tiên trên thế giới 

dựng tượng đồng Hồ Chi Minh, đặt tại Quảng trường ICT (1990), nằm ở giao lộ giữa đại lộ 

Hồ Chí Minh Sa-na-ri với đại lộ la-goa-ha-lan Nê-ru - tên vị thủ tướng đầu tiên của nước 
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này. Sau Ấn Độ, nhiều quốc gia trên thế giới cũng có những hoạt động nhằm lưu niệm và 

vinh danh Hồ Chí Minh." 

                                                     (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 99). 

a) Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có một tuyến đường mang tên Hồ Chí Minh. 

b) Tư liệu nói về dấu ấn và sự tôn vinh của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

c) Ấn Độ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thời gian hoạt động cách mạng nhiều nhất 

trong cuộc đời của Người. 

d) Ấn Độ là quốc gia duy nhất trên thế giới có các hoạt động lưu niệm và vinh danh Hồ Chí 

Minh.  

III. Tự luận (3,0 điểm)  

Câu 1. (2,0 điểm) Bằng kiến thức đã học trong bài “ Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân 

tộc”, hãy xác định vai trò chủ yếu của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam theo mẫu sau: 

Thời gian Vai trò chủ yếu 

Đầu tháng 1 - 1930  

Tháng 5 - 1941  

Ngày 22 - 12 - 1944  

Tháng 8 - 1945  

Ngày 2 - 9 - 1945  

Ngày 19 - 12 - 1946  

Tháng 2 - 1951  

Tháng 9 - 1960  

Câu 2. (1 điểm) Thực hiện cuộc vận động về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một học sinh, em cần phải rèn luyện những phẩm chất 

nào? 

----------------- HẾT ----------------- 
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HƯỚNG DẪN CHẤM SỬ 12 – KTCK2 – 24-25 

PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

1.C 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 

8.B 9.C 10.B 11.C 12.D   

 

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án ĐĐSĐ ĐĐSĐ ĐĐSĐ ĐĐSS 

 

PHẦN III: TỰ LUẬN 

Câu 1. (2,0 điểm) Bằng kiến thức đã học trong bài “ Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc”, 

hãy xác định vai trò chủ yếu của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam theo mẫu sau: 

Thời gian Vai trò chủ yếu 

Đầu tháng 1 - 1930   Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Tháng 5 - 1941   Triệu tập và chủ trì Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 

( 5/1941) 

Ngày 22 - 12 - 1944   Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 

quân 

Tháng 8 - 1945     Lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa 

Ngày 2 - 9 - 1945     Đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà 

Ngày 19 - 12 - 1946  Ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, phát động cuộc 

kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 

Tháng 2 - 1951  Chủ trì Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản 

Động Dương 

Tháng 9 - 1960 Chủ trì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao 

động Việt Nam 

 

Câu 2. (1 điểm) Trong cuộc vận động “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân em cần phải rèn luyện những phẩm chất 

nào? 

Điểm 

 - Yêu quê hương, đất nước; Tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Có 

khát vọng cống hiến cho cộng đồng, đất nước. 

0,25 

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

 

0,25 

- Không ngừng học tập nâng cao kiến thức, rèn luyện nhân cách để có thể vươn lên 

trong cuộc sống. 

0,25 

- Có trách nhiệm vớí bản thân, gia đình, cộng đồng,biết quan tâm, chia sẻ với mọi 

người xung quanh. 

0,25 
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Lưu ý:  

1. với câu 2 linh hoạt chấm sự sáng tạo của học sinh 

2. Đối với học sinh thuộc diện hòa nhập: Chấm phần TN lựa chọn và TN phần đúng, sai: tổng 

điểm 10, nếu chưa đạt học sinh làm phần tự luận linh hoạt cho điểm. 




